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Tổng quan

Những xu hướng chính cần chú ý 
trong năm 2025

LƯU VỰC PERMIAN: TÁI 
ĐỊNH VỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN

Sự phát triển của các công ty 
thượng nguồn tại lưu vực 
Permian đã được thúc đẩy 
bởi sự kỷ luật trong quản lý 
vốn, chuyển đổi số và các 
thương vụ mua lại chiến 
lược. Tuy nhiên, sự phát triển 
trong tương lai sẽ đòi hỏi việc 
hợp nhất tài sản hiệu quả và 
đầu tư vào công nghệ mới, 
được hỗ trợ bởi cơ sở hạ 
tầng mới và tối ưu hóa để 
giảm bớt các hạn chế trung 
nguồn.
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DỊCH VỤ DẦU KHÍ: 
ĐI QUA VÙNG TỐI

Ngành dịch vụ dầu khí 
đã đạt được sự chuyển 
biến về lợi nhuận thông 
qua đổi mới và các biện 
pháp giảm chi phí, cho 
phép cung cấp các giải 
pháp có biên lợi nhuận 
cao và ít carbon hơn. 
Các nỗ lực liên tục và 
các hoạt động M&A dự 
kiến sẽ thúc đẩy tăng 
trưởng trong năm tới.

CÁC CÔNG TY DẦU 
KHÍ QUỐC GIA: 
PHÁ VỠ RÀO CẢN

Năm 2025, các công ty 
dầu khí quốc gia đối mặt 
với ba thách thức: đảm 
bảo sản lượng và ổn định 
giá cả, giảm lượng khí 
thải carbon của ngành và 
hỗ trợ nền kinh tế trong 
nước. Điều này thúc đẩy 
họ nâng cao năng lực cốt 
lõi thông qua các công 
nghệ số và hỗ trợ nhân 
rộng các giải pháp ít 
carbon.

LỌC DẦU VÀ TIẾP THỊ 
DẦU KHÍ: ĐIỀU HƯỚNG 
TRONG SỰ BẤT ĐỊNH

Đối mặt với sự tăng trưởng 
khiêm tốn của nhiên liệu 
truyền thống và thách thức 
lợi nhuận của nhiên liệu tái 
tạo, lọc dầu và tiếp thị dầu 
khí có thể hưởng lợi từ việc 
tối ưu hóa chuỗi giá trị 
hydrocarbon và tích hợp các 
giải pháp ít carbon. Đồng 
thời, ngành này cũng cần 
tăng cường tập trung vào 
khách hàng thông qua các 
công nghệ số, quan hệ đối 
tác chiến lược và mở rộng 
các dịch vụ.

CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG 
TOÀN CẦU: 
ƯU TIÊN CỦA CHÍNH PHỦ SẼ 
ĐƯỢC THỰC HIỆN

Các quy định về năng lượng dần 
đánh giá toàn bộ các nguồn năng 
lượng thay vì ưu tiên nguồn này 
hơn nguồn khác. Tuy nhiên, kết 
quả bầu cử tại hơn 70 quốc gia vào 
năm 2024 và khoảng 25 quốc gia 
vào năm 2025 có thể ảnh hưởng 
đáng kể đến các chính sách 
chuyển đổi năng lượng
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NHÌN LẠI MỘT NĂM
Ngành dầu khí qua các con số trong năm 2024

Năm 2024, ngành dầu khí đã điều hướng một bối cảnh phức tạp với nguồn cung 

được kiểm soát bởi OPEC+, nhu cầu biến động, căng thẳng địa chính trị gia tăng, 

kinh tế vĩ mô suy yếu, và sự tập trung liên tục vào chuyển đổi năng lượng.

Vốn hóa thị trường Thay đổi theo 
từng năm

Giá dầu khí trung bình Sản lượng dầu khí Mỹ

Sản lượng dầu khí Mỹ 

(tiếp)
Lượng xuất khẩu khí 

tự nhiên hóa lỏng 

của Mỹ

Chi phí vốn 

(dầu khí toàn cầu)

Dầu thô

Khí tự nhiên khô

Dầu thô Brent Khí tự nhiên Henry hub

Tổng giá trị giao dịch 

M&A (Quý 3/2024)

Lượng tiêu thụ nhiên 

liệu lỏng toàn cầu
Biên lợi nhuận lọc dầu 

vùng vịnh Mỹ (WTI)

Lợi nhuận cổ đông

Cổ đông

Nợ ròng

Mua lại cổ phiếu

Lưu ý: Giá trị giao dịch mua lại và sáp nhập (M&A) được đánh giá để thực hiện từ quý 1 năm 2023 đến quý 3 năm 2023 và từ quý 1 năm 
2024 đến quý 3 năm 2024; Vốn hóa thị trường, chi phí vốn (capex), nợ ròng, và lợi nhuận cổ đông (cổ tức và mua lại cổ phiếu) được xem 
xét trên 
cơ sở LTM tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2024. Nguồn: Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ (a) S&P CapIQ, (b) Cơ quan Thông tin 
Năng lượng Hoa Kỳ, (c) Enverus, và (d) Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ. Tất cả các nguồn đều được truy cập vào tháng 10 năm 2024.
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LƯU VỰC PERMIAN: TÁI ĐỊNH VỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN
Hợp nhất các tài sản đã mua lại một cách hiệu quả và tận dụng 
các khoản đầu tư vào công nghệ mới để mở ra giai đoạn tăng 
trưởng tiếp theo

Giá dầu thô tăng cao đã giúp gia tăng sản lượng khí tự nhiên, gần như gấp đôi trong năm 
năm qua. Tuy nhiên, khả năng vận chuyển bị hạn chế đã khiến giá khí tự nhiên tại trung 
tâm Waha xuống mức âm.2

Kể từ năm 2023, ít nhất 136 tỷ USD giao dịch M&A đã được thực hiện tại Lưu vực 
Permian, trong khi tại các lưu vực Eagle Ford và Bakken, các giao dịch đang tăng nhanh 
do các mục tiêu thu mua sẵn có và cơ hội tái khai thác, mà không gặp phải các hạn chế 
đáng kể về cơ sở hạ tầng.4

Lưu vực Permian cũng như ngành sản xuất dầu khí của Hoa Kỳ, chiếm 46% sản lượng dầu 

thô và 20% sản lượng khí tự nhiên thô vào năm 2024.1

Các dự án trung nguồn mới giảm bớt các hạn chế về việc vận chuyển, nhưng việc sản xuất 
trì trệ có thể khiến trọng tâm chuyển sang tối ưu hóa các đường ống hiện có.3

Lưu ý: Giá trị sản xuất dầu khí được ước tính cho năm 2024.
Nguồn: *Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Barclays Research, Wells Fargo Equity Research, và Cơ quan Thông tin Năng lượng 
Hoa Kỳ; 1Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ; 2Phân tích của Deloitte dựa trên dữ 
liệu từ Nghiên cứu của Barclays và Wells Fargo Equity; 3Natural Gas Intelligence, và 4Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Enverus.

Thắt chặt tại lưu vực Permian
Chênh lệch giá khí đốt Waha-

Henry hub (US$/MMBtu)

Sử dụng đường ống dẫn khí tự 

nhiên (%)

Sản lượng (MMBoe/d)

Dầu Khí tự nhiên

Những điểm nổi bật

https://naturalgasintel.com/news/north-dakota-natural-gas-output-outpacing-oil-as-state-aggressively-seeking-takeaway-solutions/
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CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ QUỐC GIA: PHÁ VỠ RÀO CẢN
Vượt qua các thách thức ngắn hạn bằng cách nâng cao năng 

lực cốt lõi và nhân rộng các cơ hội ít carbon

Để nâng cao năng lực cốt lõi, các công ty dầu khí quốc gia (NOCs) đang đầu tư vào các dự 
án tích hợp về lọc hóa dầu và ít carbon quy mô lớn, hợp tác với các công ty công nghệ, và 
áp dụng các chiến lược tập trung vào khách hàng.2

Để đáp ứng các cam kết về khí hậu, các công ty dầu khí quốc gia (NOCs) đang hỗ trợ phát 
triển và mở rộng các giải pháp ít carbon, trong đó, UAE đặt mục tiêu đạt 1,4 triệu tấn 
hydrogen mỗi năm vào năm 2031 và Qatar lên kế hoạch xây dựng nhà máy amoniac xanh 
lớn nhất thế giới vào năm 2026.3

Các công ty dầu khí quốc gia (NOCs) ở Trung Đông được kỳ vọng sẽ cân bằng cung và cầu 
của dầu, đáp ứng các cam kết về khí hậu và hỗ trợ nền kinh tế địa phương nếu giá dầu 
duy trì dưới mức hòa vốn tài chính1

Để giúp nhân rộng các giải pháp ít carbon, các Công ty Dầu khí Quốc gia (NOCs) đang đào 
sâu vào các quan hệ đối tác công-tư, mua bán và sáp nhập (M&A), và trái phiếu xanh, với 
ngành ngân hàng tại UAE đặt mục tiêu huy động 270 tỷ USD cho tài chính xanh vào năm 
2030..4

Nguồn: *Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) và Middle East Economic Digest (MEED);
 11International Monetary Fund; 2Company Press Releases; 3International Energy Agency; và 4COP28 Press Release.

Các công ty dầu khí quốc gia đang hỗ trợ phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo

Công suất năng lượng tái tạo dự kiến vào năm 2030 dựa trên công 
suất lắp đặt năm 2023

Công suất năng lượng tái tạo lắp đặt năm 2023

Công suất năng lượng tái tạo (MW)

Quốc gia

Mục tiêu 
năng lượng 
tái tạo:
tỷ lệ % trong 
cơ cấu sản 
xuất điện

Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu Năm mục tiêu

Những điểm nổi bật

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2024/April/English/statisticalappendix.ashx
https://iea.blob.core.windows.net/assets/c036b390-ba9c-4132-870b-ffb455148b63/WorldEnergyOutlook2024.pdf
https://www.cop28.com/en/news/2024/07/COP28-President-calls-on-all-stakeholders-to-bring-spirit-of-solidarity-that-delivered-UAE-Consensus
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DỊCH VỤ MỎ DẦU: ĐI QUA VÙNG TỐI
Thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ dầu khí thông qua đổi mới và cắt 

giảm chi phí, được hỗ trợ bởi các hoạt động M&A

Sự đảo ngược này do năng lực kỹ thuật số về các giải pháp có biên lợi nhuận cao, ít carbon 
và tiết kiệm chi phí như tái cấu trúc và hợp lý hóa danh mục đầu tư.2

Các giao dịch M&A trong ngành dịch vụ dầu khí đã đạt 19,7 tỷ USD trong chín tháng đầu 
năm 2024, mức cao nhất kể từ năm 2018.3

Các thương vụ sáp nhập lớn lại lưu vực Permian có thể yêu cầu các dịch vụ công nghệ quy 
mô lớn, khiến các công ty nhỏ hơn tìm cách thoái vốn và thúc đẩy sự hợp nhất trong 
ngành.

Ngành dịch vụ dầu khí đã chứng kiến vận may đảo ngược, với thu nhập ròng vượt 50 tỷ 
USD ba năm sau khi báo cáo khoản lỗ 155 tỷ USD từ năm 2015 đến năm 2021.1

Lưu ý: Dữ liệu tài chính cho năm 2024 là trên cơ sở LTM tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2024.
Nguồn: *Phân tích dữ liệu của Deloitte từ S&P Capital IQ; 1Phân tích dữ liệu của Deloitte từ S&P Capital IQ; 
2

1Phân tích của Deloitte về các bản ghi cuộc gọi thu nhập được truy cập từ cơ sở dữ liệu AlphaSense; và 3DDeloitte về dữ liệu từ Enverus.

Sự thay đổi trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí 

Thu nhập ròng (US$) Chi phí vốn (US$) Nợ ròng (US$)

Những điểm nổi bật
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LỌC DẦU VÀ TIẾP THỊ DẦU KHÍ: ĐIỀU HƯỚNG 
TRONG SỰ BẤT ĐỊNH
Tận dụng các công nghệ số, hình thành các quan hệ đối tác 

chiến lược, và mở rộng các dịch vụ để nâng cao tính tập trung 

vào khách hàng

Năm 2024 vẫn là một trong những năm yếu kém nhất của ngành lọc dầu và tiếp thị, với 
giá dầu tại WTI-Bờ Vịnh Mỹ và Oman-Singapore giảm lần lượt 83% và 64% vào tháng 9 
năm 2024 so với cùng kỳ năm trước.1

Cải thiện khả năng phục hồi bao gồm tối ưu hóa chuỗi giá trị hydrocarbon và tích hợp các 
công nghệ ít carbon để mở ra các nguồn doanh thu và hiệu quả chi phí mới.

Các công ty lọc dầu và tiếp thị dầu khí đang tận dụng các công nghệ kỹ thuật số, như AI 
và IoT, để tích hợp hoạt động, tối ưu hóa quản lý nhiên liệu, nâng cao hiệu quả chuỗi 
cung ứng và cải thiện sự tương tác với khách hàng.2

Các đổi mới như giải pháp thanh toán qua xe ô tô kết nối và các biện pháp an ninh nâng 
cao hỗ trợ thanh toán qua điện thoại và nhằm tăng doanh số bán các sản phẩm phụ trợ 
tại các trạm bán lẻ nhiên liệu.

Nguồn: *Phân tích của Deloitte; 1OPEC Monthly Oil Market Report; 2Company Press Releases.

Các giải pháp kỹ thuật số để hỗ trợ người tiêu dùng số 

trong lĩnh vực lọc dầu và tiếp thị

Người tiêu 

dùng số

Sản phẩm Thanh toán

• Cửa hàng tiện lợi (thực 

phẩm và đồ uống)

• Trạm sạc xe điện

• Mạng lưới nhiên liệu tái 

tạo

• Giải pháp tiếp nhiên liệu 

hydro

• Giải pháp thanh toán di động

• Dịch vụ thanh toán không chạm

• Giải pháp tiếp nhiên liệu thông 

minh

• Ứng dụng di động để quản lý 

nhiên liệu

Cá nhân hóa

• Chương trình khách hàng thân thiết

• Quản lý quan hệ khách hàng

• Định giá và khuyến mãi theo thời 

gian thực

• Dịch vụ khách hàng sử dụng AI

• Biển báo số

Dự báo xu hướng

• Phân tích khách hàng

• Phân tích đội xe

Những điểm nổi bật

https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
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CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU: ƯU TIÊN CỦA 
CHÍNH PHỦ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN (1/2)
Tăng cường tập trung vào việc đa dạng hóa cơ cấu năng lượng 

để nâng cao nguồn cung và kích thích nhu cầu

Source: 1Donaldjtrump.com; 2Wood Mackenzie; and 3Committee for a Responsible Federal Budget.

Các ưu tiên năng lượng của Tổng thống đắc cử Trump tập trung vào việc đạt được độc 
lập năng lượng và giảm đáng kể chi phí năng lượng cho người tiêu dùng và doanh 
nghiệp.1z

Các thay đổi chính sách tiềm năng có thể tạo ra sự không chắc chắn về bối cảnh năng 
lượng trong tương lai và ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn, trong khi các thay đổi về 
chính sách thuế có thể tác động đến dòng tiền sẵn có của ngành để đáp ứng các nghĩa vụ 
kinh doanh và với cổ đông.3

Mục tiêu của các đề xuất là tăng đáng kể sản lượng dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng 
khác như hạt nhân, nhằm đa dạng hóa và củng cố nguồn cung năng lượng.1

Mặc dù, các lệnh hành pháp hoặc quy trình quy định có thể mang lại tác động ngay lập 
tức bằng cách đơn giản hóa việc cấp phép và đẩy nhanh việc phê duyệt môi trường, các 
biện pháp khác yêu cầu thay đổi lập pháp cần được Quốc hội chấp thuận và có thể phải 
đối mặt với những thách thức và trì hoãn chính trị.2

Những điểm nổi bật

https://www.donaldjtrump.com/agenda47/agenda47-america-must-have-the-1-lowest-cost-energy-and-electricity-on-earth
https://www.woodmac.com/blogs/the-edge/a-second-trump-administration/
https://www.crfb.org/blogs/donald-trumps-proposal-lower-corporate-tax-rate-15
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CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU: ƯU TIÊN CỦA 
CHÍNH PHỦ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN (2/2)
Tăng cường tập trung vào việc đa dạng hóa cơ cấu năng lượng 

để nâng cao nguồn cung và kích thích nhu cầu

Chỉ thị Năng lượng Tái tạo III của Châu Âu nhằm tăng cường tiêu thụ năng lượng tái tạo từ 
23% vào năm 2022 lên 42,5% vào năm 2030, với nhiên liệu sinh học tiên tiến và hydro 
chiếm 5,5% trong cơ cấu nhiên liệu vận tải vào năm 2030.1

Brazil tiếp tục tạo ra gần 90% điện từ năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu tăng tỷ lệ pha 
trộn biodiesel lên 15% vào năm 2026 và nhiên liệu sinh học trong vận tải lên 50% vào 
năm 2033.4

Chính sách kích thích tiền tệ của Trung Quốc dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
tiêu thụ dầu mỏ, nhưng việc tăng gấp đôi trợ cấp cho xe điện có thể khiến xe điện chiếm 
một nửa doanh số bán xe mới vào năm 2025.2

Ấn Độ vẫn cam kết chuyển đổi năng lượng, xếp thứ tư toàn cầu về bổ sung năng lượng tái 
tạo, mặc dù dự kiến tiêu thụ than sẽ tăng 6% vào năm 2024.3

Nguồn: 1European Commission; 2REGlobal; 3Deloitte, và 4Our World In Data, và International Energy Agency.

https://energy.ec.europa.eu/news/commission-adopts-guidance-eu-countries-implementing-revised-directives-renewable-energy-and-energy-2024-09-02_en#:~:text=Its%202023%20revision%20increased%20the%20EU%E2%80%99s%202030%20renewables%20target%20to%20at%20least%2042.5%25%20(aiming%20to%20reach%2045%25).
https://reglobal.org/china-could-surpass-a-50-ev-sales-share-by-2025-iea/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/about-deloitte/in-ad-economics-of-energy-transition-noexp.pdf
https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables?time=2023
https://www.iea.org/commentaries/brazil-s-opportunity-to-lead-the-global-dialogue-on-energy-and-climate
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VIỄN CẢNH – (1/2) 
Các công ty dầu khí dự đoán thực hiện các hành động cân đối trong tương lai

Năm tới có thể là một năm then chốt do các chính sách 
tiền tệ nới lỏng, căng thẳng địa chính trị gia tăng và việc 
định hình các chính sách năng lượng với các cuộc bầu cử 
năm 2024 ở hơn 70 quốc gia, và sau đó là các cuộc bầu cử 
ở hơn 25 quốc gia vào năm 2025.

Một số nhà phân tích dự đoán giá dầu sẽ dao động trong 
khoảng từ 70 USD/thùng đến 80 USD/thùng vào năm 
2025, với khả năng tăng thêm 10 USD/thùng nếu căng 
thẳng địa chính trị leo thang.

Một môi trường đầu tư đầy lạc quan nhưng thận trọng có 
khả năng xảy ra vào năm 2025, trong đó các công ty sẽ ưu 
tiên phân bổ nguồn vốn chiến lược cho các dự án mang lại 
lợi tức cao và đổi mới công nghệ.

*
Hướng tiếp theo

Môi trường kinh tế vĩ 

mô 

Dự kiến Cục Dự trữ Liên 

bang Hoa Kỳ sẽ giảm lãi 

suất gần 100 điểm cơ sở 

vào năm 2025

Dự báo kinh tế mới nhất 

của Deloitte cho thấy 

GDP thực tế tăng 1,5% 

vào nẳm 2025

Các biện pháp kích thích 

của Trung Quốc để giúp 

GDP kinh tế tăng lên 

4,8% vào năm 2025

Địa chính trị

Các xung đột ở Trung 

Đông có thể khiến giá 

dầu biến động trong nửa 

đầu năm 2025

Gián đoạn chuỗi cung ứng có 

khả năng làm gia tăng sự 

chênh lệch giá giữa các loại 

dầu thô

Công suất dự phòng của 

OPEC + là 5,1 triệu 

thùng/ngày tạo một số vùng 

đệm

Môi trường pháp lý

Hơn 25 quốc gia sẽ tổ 

chức bầu cử vào năm 

2025

Các quy định mới về môi 

trường ở các thị trường lớn

Tăng thuế nhằm thúc đẩy 

khả năng cạnh tranh của các 

ngành công nghiệp trong 

nước

Môi trường đầu tư vào năm 2025

Tích cực nhưng thận trọng

Những điểm nổi bật
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VIỄN CẢNH – (2/2) 
Các công ty dầu khí dự đoán thực hiện các hành động cân đối 

trong tương lai

Các hành động có thể xảy ra của 

các công ty

Nâng cao năng suất
• Tập trung vào diện tích chất lượng cao

• Tăng cường chi tiêu kỹ thuật số hoặc CNTT

• Khai thác sức mạnh tổng hợp từ các liên minh và 
mua lại

Duy trì kỷ luật vốn
• Ưu tiên các dự án lợi nhuận cao

• Phân bổ vốn thận trọng

• Tăng tốc bán tài sản không cốt lõi

Duy trì sự tập trung 
của cổ đông
• Duy trì cổ tức và mua lại

• Tối ưu hóa mức nợ

• Tăng cường đầu tư vào khử cacbon

Các công ty dầu khí có khả năng sẽ tuân thủ chiến lược hiện tại của họ về 
kỷ luật vốn, năng suất dựa trên công nghệ, tiết kiệm chi phí, hợp lực từ 
việc mua lại và quản lý rủi ro thông qua đa dạng hóa và tích hợp.
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Tổng quan

Những xu hướng chính cần chú ý 
trong năm 2025

Các công ty hóa chất 

đang cắt giảm chi phí 

và hợp lý hóa danh 

mục đầu tư để giúp 

củng cố hoạt động kinh 

doanh cốt lõi của họ 

trong bối cảnh thị 

trường không chắc 

chắn.

Với sự tăng trưởng 

không đồng đều ở các 

thị trường cuối, các 

công ty hóa chất đang 

tập trung vào các lĩnh 

vực tăng trưởng cao 

như chất bán dẫn và 

pin đồng thời tăng 

cường mối quan hệ 

với khách hàng. 

Nhu cầu của khách 

hàng đối với các sản 

phẩm bền vững, hiệu 

suất cao hơn tiếp tục 

khuyến khích đầu tư 

vào việc đổi mới sản 

phẩm, quy trình và hệ 

sinh thái.

Các nhà lãnh đạo ngành 

công nghiệp hóa chất

đang phát triển các giải 

pháp sáng tạo để giải 

quyết các vấn đề thường 

gặp, đẩy nhanh các nỗ lực 

khử cacbon trong các 

chuỗi giá trị ngành công 

nghiệp hóa chất.

Các công ty tiếp tục tăng 

cường sự hiện diện, sự 

linh hoạt và tính linh 

động trong chuỗi cung 

ứng của họ để điều 

hướng sự thay đổi trong 

khu vực và các rủi ro 

gián đoạn.
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TIẾN ĐỘ, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
CHIẾN LƯỢC CHO NĂM 2025

Trong năm 2025, ngành công nghiệp hóa chất dự kiến sẽ tiếp 

tục củng cố nền tảng của mình đồng thời hướng tới một 

tương lai công nghệ cao và ít carbon. 

Chemical industry margin decomposition

Tác động và phục hồi 

sau đại dịch

Ngành công nghiệp hóa chất đã phải đối 
mặt với nhu cầu suy yếu và doanh thu 
giảm trong thời kỳ đại dịch nhưng đã 
phục hồi vào năm 2021-2022. Đến cuối 
năm 2022, nhu cầu lại giảm, dẫn đến 
doanh thu giảm 8% vào năm 2023. 1 Tỷ 
suất lợi nhuận bắt đầu cải thiện trong 
nửa đầu năm 2024 một phần do các 
chương trình cắt giảm chi phí.

Triển vọng và chiến lược 

năm 2025

Ngành Hoá chất dự kiến có mức tăng 
trưởng vừa trong năm 2025, với sản 
lượng hóa chất toàn cầu dự kiến sẽ 
tăng 3,4% vào năm 2024 và 3,5% vào 
năm 2025.2 Các công ty có thể tập 
trung vào tính hiệu quả chi phí, các 
lĩnh vực tăng trưởng cao, đổi mới, 
khử cacbon và khả năng phục hồi 
chuỗi cung ứng để vượt qua những 
thách thức trong tương lai.

Phân tích biên lợi nhuận trong ngành công nghiệp hóa chất

Biên 
lợi 
nhuận 
gộp

Biên 
EBITDA

Lưu ý: EBITDA thể hiện lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và hao mòn.
 
Nguồn: Phân tích của Deloitte về dữ liệu Capital IQ
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TỔNG QUAN VỀ ĐA VŨ TRỤ HÓA HỌC
Hiểu biết sâu sắc về định vị cạnh tranh và các lựa chọn chiến lược 

của các công ty hóa chất toàn cầu

Deloitte’s chemical multiverse analysis segments companies 
based on their resources and performance (2023) 

Tham khảo phương pháp đa vũ trụ hóa học của Deloitte tại phần phụ lục để biết thêm thông tin

Đa vũ trụ hóa học là 
gì?

Đa vũ trụ hóa học của 
Deloitte là một nghiên cứu 
theo chiều dọc theo dõi nhiều 
biến số tài chính của hơn 300 
công ty hóa chất trên toàn 
cầu trong 25 năm qua. Các 
công ty được minh hoạ trên 
hai khía cạnh - sự sẵn có của 
nguồn lực tài chính và chất 
lượng doanh nghiệp - để cung 
cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí 
cạnh tranh của họ.

Phương pháp luận là 
gì?

Phương pháp đánh giá các 
công ty dựa trên "Sự sẵn có 
của các nguồn lực tài chính" 
và "Chất lượng của doanh 
nghiệp", sử dụng các số liệu 
như tiền mặt, EBITDA, chi tiêu 
R&D, ROA và ROC. Chấm điểm 
cho từng chỉ số này dựa trên 
ngưỡng và sử dụng các 
phương pháp thống kê thích 
hợp. 

Đa vũ trụ hỗ trợ cho
Triển vọng của ngành 
công nghiệp hóa chất

như thế nào?

Đa vũ trụ hóa học cung cấp 
thông tin chi tiết về sự 
phát triển tài chính của 
ngành công nghiệp hóa 
chất cũng như sự phát 
triển của các công ty giữa 
các phân khúc. Những 
thông tin chi tiết này có thể 
giúp làm sáng tỏ xu hướng 
ngành và chiến lược của 
công ty.  

Phân tích đa vũ trụ hoá học của Deloitte phân loại các công ty dựa trên 
nguồn lực và hiệu suất của họ (2023).

Doanh nghiệp có nguồn lực tài chính dồi dào, 
doanh nghiệp ngoài ngành có ảnh hưởng đột phá 
(Deep pocket, disruptive shapers)
• Các công ty dầu và hoá chất của nhà nước
• Các công ty sản xuất đa ngành và công ty sản xuất dầu 

lớn
• Các công ty ngoài ngành nhưng có thể tạo ra tác động 

đột phá đến cấu trúc ngành

Nhóm doanh nghiệp lãnh đạo chiến lược (Strategic 
Leaders)
• Sử dụng quy mô và kích cỡ như một lợi thế cạnh tranh
• Có nguồn tài chính lớn trong tay nhờ vào lượng tiền 

mặt dự trữ cao, dòng tiền hoạt động và khả năng vay 
nợ chưa sử dụng

Nhóm doanh nghiệp có quyền chọn mạnh (Strong 
Options)
• Tận dụng khả năng của họ không chỉ để tạo sự khác 

biệt mà còn nhận ra giá trị của sự khác biệt đó
• Rất hiệu quả trong việc sử dụng nguồn tài chính một 

cách hiệu quả

Nhóm doanh nghiệp ở vị trí trung bình (Middle 
ground)
• Vị thế tài chính thuộc phân khúc nằm giữa nhóm 

doanh nghiệp có ít sự lựa chọn và nhóm có quyền chọn 
mạnh

Nhóm doanh nghiệp có lựa chọn hạn chế (Limited 
Options)
• Nhóm thiệt thòi nhất, và trong hầu hết các trường 

hợp, có ít nguồn tài chính hơn

Điểm về sự sẵn có của nguồn lực tài chính

Điểm chất lượng doanh nghiệp

Lưu ý: Điểm số về sự sẵn có của nguồn lực tài chính không được quá 5 điểm. Các doanh nghiệp có nguồn lực tài chinh dồi dào được 
giả thuyết là các công ty nhà nước không công bố tài chính hoặc các công ty đa ngành lớn có hiệu suất kinh doanh hóa chất là một 
phần không thể tách rời khỏi hoạt động kinh doanh lớn hơn. 
 Nguồn: Phân tích của Deloitte về dữ liệu Capital IQ
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PHÂN TÍCH ĐA VŨ TRỤ HÓA HỌC
Xu hướng tài chính, định vị cạnh tranh và phân loại mô 

hình kinh doanh

Evolution of company categorization before and after the 
pandemic

Chuyển động giữa các 
danh mục

Do ảnh hưởng của sự biến 

động do các đợt đóng cửa 

liên quan đến đại dịch, số 

lượng các công ty thuộc 

nhóm trung bình đã giảm, 

với nhiều công ty chuyển 

sang vị trí mạnh hơn hoặc 

yếu hơn về hiệu quả kinh 

doanh.

Từ năm 2018 đến năm 2023, tiền 
mặt và chứng khoán đã tăng lên ở 
mọi nhóm, ngay cả khi EBITDA giảm 
ở hầu hết các nhóm. Thực tế, tiền 
mặt và chứng khoán đã tăng 27% 
đối với các công ty đa lĩnh vực, 
trong khi EBITDA chỉ tăng 2,6% 
trong cùng kỳ. Có vẻ như tất cả các 
nhóm đều tập trung vào việc giữ 
thanh khoản để đối phó với sự bất 
ổn kinh tế và tăng cường tính linh 
hoạt cho các khoản đầu tư trong 
tương lai.1

Các công ty trong 
nhóm có quyền 
chọn mạnh đã tăng 
đầu tư vào nghiên 
cứu và phát triển và 
tài sản cố định ròng 
của họ nhiều hơn 
bất kỳ nhóm nào 
khác.

Đầu tư vào 
tương lai

Sự không chắc chắn về tình 
hình thời tiết

Sự phát triển của việc phân loại công ty trước và sau đại dịch

Số lượng công ty

Nhóm doanh nghiệp 
lãnh đạo chiến lược

Nhóm doanh nghiệp 
lãnh đạo chiến lược

Nhóm doanh nghiệp có 
quyền chọn mạnh

Nhóm doanh nghiệp 
ở vị trí trung bình

Nhóm doanh nghiệp 
có lựa chọn hạn chế

Nhóm doanh nghiệp có 
quyền chọn mạnh

Nhóm doanh nghiệp 
ở vị trí trung bình

Nhóm doanh nghiệp 
có lựa chọn hạn chế

Lưu ý: Trong nghiên cứu đa vũ trụ hoá học của Deloitte, các công ty hoá chất được phân loại dựa trên tình hình tài chính của họ thành bốn 
nhóm: nhóm doanh nghiệp lãnh đạo chiến lược, nhóm doanh nghiệp có quyền chọn mạnh, nhóm doanh nghiệp ở vị trí trung bình và nhóm 
doanh nghiệp có lựa chọn hạn chế. Những nhóm này đại diện cho các mức độ mạnh về tài chính, từ cao đến thấp theo thứ tự đó. 
 Nguồn: Phân tích của Deloitte về dữ liệu Capital IQ

Nguồn: 1. Phân tích của Deloitte về dữ liệu Capital IQ.
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1. Hiệu quả chi phí: Nâng cao hiệu quả hoạt 
động thông qua các chương trình cắt giảm 
chi phí và hợp lý hóa tài sản

Tái cấu trúc để củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi 

Các chương trình 
cắt giảm chi phí 

mở rộng

Cấu hình lại 
chiến lược

Tăng cường
hoạt động 

M&A

Các chương trình 
được khởi xướng 
vào năm 2023 và 
2024 có thể sẽ 
tiếp tục trong hai 
năm nữa, tập 
trung vào việc cải 
thiện hiệu quả 
hoạt động, thiết 
kế lại quy trình và 
cắt giảm lực 
lượng lao động.

Với khả năng phục 
hồi nhu cầu lớn 
trong ngắn hạn 
không cao vào năm 
2025, các công ty 
đang hợp lý hóa 
danh mục đầu tư 
của mình và 
chuyển hướng 
sang các thị trường 
có chi phí cạnh 
tranh và tăng 
trưởng cao.

Mặc dù hoạt động 
thấp vào năm 
2024, nhiều 
thương vụ mua 
bán và sáp nhập 
dự kiến sẽ được 
công bố vào năm 
2025 khi lãi suất ổn 
định và các công ty 
tìm cách tăng 
trưởng và tối ưu 
hóa danh mục đầu 
tư.

Các tài sản của châu Âu đã bị bất lợi do 
sự kết hợp của lạm phát cao (đạt đỉnh 

11,5% vào tháng 10 năm 2022) và giá khí 
đốt tự nhiên cao hơn 70% so với mức 

trước khủng hoảng.1

Nguồn: 1..European Chemical Industry Council, "EU27 Chemical Monthly Report August 2024,“, công bố ngày 5 tháng 9 năm 2024.

https://cefic.org/app/uploads/2024/09/EU27-Chemical-Monthly-Report-Aug-2024.pdf
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Tỷ lệ các công ty được khảo sát xác định 'cải thiện 
hiệu quả hoạt động' là động lực chính cho đầu tư vốn 
đã tăng gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2023. 

Tỷ lệ công ty

Khác (tiết kiệm năng lượng, y tế 
và an toàn lao động và bảo vệ 
môi trường)

Thay thế nhà máy và thiết bị hiện 
có

Cải thiện hiệu quả hoạt động

Nguồn lực cho các sản phẩm mới

Gia tăng công suất đối với sản 
phẩm hiện tại

Nguồn: Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ, ngành Hóa học năm 2024



Triển vọng ngành năm 2025Copyright © 2024 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 22

Tình trạng dư thừa công suất và nhu cầu thấp đã làm 
giảm tỷ lệ hoạt động, khiến lợi nhuận trên vốn giảm 
từ 17,9% (2004-2013) xuống còn 13% (2014-2023) và 
khiến một số công ty thông báo đóng cửa nhà máy.

Lợi nhuận trên vốn (ROC), so sánh giai đoạn 2004 – 2013 với 2014 - 2023

Giai đoạn 2004 – 2013

Giai đoạn 2014 – 2023

Lợi nhuận trên vốn trung bình

NHU CẦU THẤP

NHU CẦU CAO

170 công ty

135 công ty

2004 – 2013 2014 – 2023
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2. Thị trường tiêu thụ cuối: Điều hướng tăng trưởng 
không đồng đều bằng cách tập trung vào các mảng 
tăng trưởng cao và nhu cầu của khách hàng

Tập trung vào các thị trường tăng trưởng cao và các mô hình lấy khách hàng 

làm trung tâm

Nguồn:1. American Chemistry Council, "Solid economy provides boost to chemical production," công bố ngày 20 tháng 6 năm 2024

Các công ty hóa chất đang đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch.

• Hiện nay, chất bán dẫn có sự tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường tiêu thụ cuối của 
ngành công nghiệp hóa chất năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng vào năm 
2025. 

• Đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển các công nghệ năng lượng sạch mà được 
hỗ trợ bởi ngành công nghiệp hóa chất, chẳng hạn như lưu trữ pin, hydro sạch, các lớp phủ 
công nghiệp và chất bôi trơn cho các công nghệ khác.

Đầu tư vào các thị trường tăng trưởng cao

Thực trạng và dự báo về mức độ tăng trưởng sản xuất của các thị trường 
tiêu thụ cuối trong ngành công nghiệp hóa chất

Tỷ lệ phần trăm theo các năm

Chất bán dẫn và các linh kiện điện tử khác

Khai thác dầu mỏ, khí đốt

Kim loại phục vụ xây dựng và công trình 
kiến trúc

Sản phẩm từ nhựa và cao su

Lọc hóa dầu

Máy bay và các phụ tùng

Giấy

Sản phẩm kim loại gia công

Vật liệu xây dựng

Phương tiện vận tải

Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Thiết bị gia dụng lớn

Sản phẩm sắt và thép

May mặc

Lưu ý: ký hiệu “f” là các số liệu dự báo
Nguồn: Dữ liệu thực tế cho nửa đầu năm 2024 từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và dự báo cho năm 2025 từ Hội đồng 
Hóa học Hoa Kỳ

Các công ty cũng đang áp dụng các mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, tận dụng 
các công nghệ kỹ thuật số để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho khách hàng và tăng cường 
tính minh bạch giữa các bên liên quan.

Mô hình lấy khách hàng làm trung tâm22

1

https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/news-trends/blog-post/2024/solid-economy-provides-boost-to-chemical-production
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3. Đổi mới: Nâng cao hiệu suất và tính bền vững 
thông qua cách tiếp cận đa chiều

Các công ty hóa chất đã đẩy mạnh chi tiêu vốn và nghiên cứu & phát triển 

(R&D) trong năm 2023 để đầu tư vào các sản phẩm, quy trình và hệ sinh 

thái trong tương lai

Vào năm 2023, chi tiêu 
vốn (capex) đã tăng 6% và 
nghiên cứu & phát triển 
(R&D) tăng 2%, trong đó
R&D tập trung vào hóa 
học xanh, công nghệ 
carbon thấp và kỹ thuật 
số, mặc dù doanh thu 
giảm 8% .1 Chi tiêu vốn dự 
kiến sẽ tăng lên 3,5% vào 
năm 2025, tập trung vào 
các dự án có lợi thế về 
nguyên liệu, năng lượng 
sạch và các giải pháp tuần 
hoàn.2 

Capex (left) and R&D(right) as percentage of revenue

Nguồn: 1.Deloitte analysis of Capital IQ data; 2. American Chemistry Council, "Solid economy provides boost to 
chemical production," công bố ngày 20 tháng 6 năm 2024

Các công ty hóa chất đang đổi mới bằng cách nâng cao hiệu suất sản phẩm và tính 
bền vững, cải thiện hiệu quả quy trình và hợp tác với các công ty trong ngành, các 
viện nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp để tìm ra các giải pháp mới.

Quy trình

Tập trung vào hiệu quả thông qua 
tự động hóa kỹ thuật số và các 

phương pháp bền vững. Ví dụ: Sử 
dụng các kỹ thuật hóa học xanh.

Sản phẩm

Tập trung vào việc thay thế nguyên liệu, cải 
thiện công thức, phụ gia và các ứng dụng thị 
trường tiêu thụ cuối. Ví dụ: biopolymer cho 
công thức chất tẩy rửa giặt là.

Hệ sinh thái

Hợp tác với ngành công nghiệp, các viện 
nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp để phát 
triển các mô hình kinh tế tuần hoàn và các giải 
pháp bền vững, ví dụ: hợp tác giữa các công ty 
hóa chất và nông dân.

Chi tiêu vốn (trái) và R&D(phải) tính theo % doanh thu

Chi tiêu vốn tính theo % doanh thu R&D tính theo % doanh thu

Giải pháp Hàng hóa đặc biệt Chủ sở hữu

Nguồn: Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Capital IQ 

https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/news-trends/blog-post/2024/solid-economy-provides-boost-to-chemical-production
https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/news-trends/blog-post/2024/solid-economy-provides-boost-to-chemical-production


Triển vọng ngành năm 2025Copyright © 2024 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 25

4. Phát triển bền vững: Đẩy nhanh quá trình giảm 
thiểu carbon thông qua năng lượng sạch, chính sách 
và giá trị hệ sinh thái
Ba yếu tố có thể ảnh hưởng đến động lực hướng tới giảm thiểu carbon 

trong năm 2025 .

Chemical 
companies 
have 
consistently 
increased 
their 
emissions 
reporting 
across 
scope 1, 2, 
and 3 
categories

Đẩy mạnh việc tiếp cận năng lượng sạch
Quá trình giảm thiểu carbon của ngành công nghiệp hóa chất phụ thuộc vào 
việc đảm bảo luôn có nguồn năng lượng sạch và hiệu quả về chi phí. Công 
suất năng lượng tái tạo cần phải tăng gấp ba lần lên 11.008 GW vào năm 
2030 để đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng không .1 Các trung tâm 
dữ liệu có thể tiêu thụ tới 9% lượng điện của Hoa Kỳ hàng năm vào năm 
2030, tăng từ 4% vào năm 2023.2

Các đòn bẩy chính sách
Đơn giản hóa quy trình cấp phép, mở rộng các ưu đãi thuế và hỗ trợ các giải 
pháp tuần hoàn ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á là rất quan trọng cho các 
khoản đầu tư bền vững và giảm phát thải.

Nắm bắt giá trị hệ sinh thái
Từ năm 2018-2022, mật độ khí thải nhà kính giảm 7,4%, hiệu quả năng 
lượng cải thiện 6,9%, báo cáo phát thải phạm vi 1 và 2 tăng 46%, và báo cáo 
phát thải phạm vi 3 tăng 83%. Phát thải phạm vi 3 chiếm 75% tổng số, với 
50% từ các hoạt động thượng nguồn.3,4

Các công ty 
hóa chất đã 
liên tục 
tăng cường 
báo cáo 
phát thải 
của họ 
trong các 
danh mục 
phạm vi 1, 
2 và 3.

% các công ty hóa chất báo cáo

Nguồn: Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Refinitive

Nguồn: 1. Hội đồng Quốc tế về Giao thông Vận tải Sạch, "Net Zero Roadmap: a global pathway to keep the 
1.5°c goal in reach - 2023 update," Tháng 9 năm 2023; 2. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, "Clean energy resources 
to meet data center electricity demand," 12/08/2024;3. Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ, "Business of Chemistry 
2024,” truy cập tháng 9 năm 2024; 4. Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Refinitive.

https://iea.blob.core.windows.net/assets/9a698da4-4002-4e53-8ef3-631d8971bf84/NetZeroRoadmap_AGlobalPathwaytoKeepthe1.5CGoalinReach-2023Update.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/9a698da4-4002-4e53-8ef3-631d8971bf84/NetZeroRoadmap_AGlobalPathwaytoKeepthe1.5CGoalinReach-2023Update.pdf
https://www.energy.gov/policy/articles/clean-energy-resources-meet-data-center-electricity-demand
https://www.energy.gov/policy/articles/clean-energy-resources-meet-data-center-electricity-demand
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5. Chuỗi cung ứng: Xây dựng khả năng phục hồi cho 
chuỗi giá trị để điều hướng các động lực khu vực 
đang phát triển

Tập trung vào việc nâng cao khả năng hiển thị, sự linh hoạt và tính linh động 
của chuỗi cung ứng

Global 
chemical 
exports 
and 
annual 
export 
growth 
rate

Khả năng phục hồi chuỗi cung ứng rất quan trọng đối với các công ty hóa 
chất, đặc biệt khi sự gia tăng sản xuất và thương mại hóa chất có khả năng 
tiếp diễn trong thập kỷ tới.

Các sự kiện địa chính trị và khí hậu ảnh hưởng đến các công ty hóa chất trên 
toàn thế giới.

Các chính sách và quy định trong khu vực ảnh hưởng đến khả năng cạnh 
tranh toàn cầu và dòng chảy thương mại trong ngành công nghiệp hóa chất; 
ví dụ như thuế nhập khẩu, quy định về khí thải và các ưu đãi thuế.

Các nguồn cung và cầu sẽ tiếp tục thay đổi theo khu vực.

Để vượt qua những thay đổi này, các công ty cần tăng cường sự hiện diện, 
khả năng thích ứng và tính linh hoạt của chuỗi cung ứng bằng cách tận dụng 
các công nghệ số và các quan hệ đối tác chiến lược. 

1.

2.

3.

4.

5.

Xuất khẩu 
hóa chất 
toàn cầu 
và tỷ lệ 
tăng 
trưởng 
hàng năm

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế, “Trade map”, truy cập tháng 8 năm 2024.

Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng 
năm (CAGR), 2019 - 2023Nước xuất khẩu

Liên minh Châu Âu

Trung Quốc

Hoa Kỳ

Trung Đông
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Phương hướng phát triển
Các dấu hiệu cần xem xét khi đưa ra quyết định vào năm 2025

Nền kinh tế vĩ mô

Tăng trưởng GDP toàn 
cầu ở mức vừa phải với 
khả năng cắt giảm lãi 
suất, tăng trưởng không 
đồng đều giữa các khu 
vực và tập trung vào các 
khu vực có tốc độ tăng 
trưởng cao.

Chính sách và quy định 
pháp luật

Tiếp tục chịu ảnh hưởng 
từ các chính sách và quy 
định trong khu vực, đòi 
hỏi sự linh hoạt để thích 
ứng với môi trường thay 
đổi.

Các rủi ro địa chính trị và 
khí hậu đang diễn ra ảnh 
hưởng đến chuỗi cung 
ứng, giá hàng hóa và 
dòng chảy thương mại, 
đòi hỏi tối ưu hóa chuỗi 
cung ứng.

Rủi ro toàn cầu

Các biện pháp giảm chi 
phí liên tục, khả năng 
tăng cường các vụ sáp 
nhập, mua lại và hợp tác, 
và các công ty năng lượng 
tìm kiếm sự tích hợp theo 
chiều dọc.

Tái cấu trúc 
danh mục
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Phụ lục
Phương pháp luận đa vũ trụ

Trong Báo cáo Triển vọng ngành công nghiệp Hóa chất năm nay, Deloitte đã cập nhật nghiên cứu 
theo chiều dọc của mình về hơn 300 công ty hóa chất toàn cầu. Nghiên cứu này phân tích nhiều 
yếu tố tài chính của các công ty này trong suốt 25 năm qua để giúp làm sáng tỏ cách những công 
ty này vượt qua những biến động thị trường gần đây và ý nghĩa của chúng đối với ngành công 
nghiệp hóa chất trong năm 2025 và hơn thế nữa. Deloitte nhận thấy rằng, trong thời kỳ đại dịch, 
"khoảng cách" đã được thu hẹp lại, với sự cải thiện hoặc tụt hậu của nhiều công ty biểu hiện qua
các chỉ số hiệu suất của họ. Vẫn với đặc trưng là sự không chắc chắn của thị trường này vào năm 
2025, các công ty hóa chất có thể học hỏi từ những biến động gần đây.

Phân tích đa 
vũ trụ 
(2023)

Phương pháp phân tích đa vũ trụ

Tiêu chí đánh giá về “Sự sẵn có của 

nguồn lực tài chính” bao gồm:

• Tiền và chứng khoán

• EBITDA (Lợi nhuận trước lãi vay, thuế, 

khấu hao và hao mòn)

• Tỷ lệ bao phủ lãi vay

• Vòng quay vốn bảo trì

• Giá trị doanh nghiệp

Tiêu chí đánh giá về “Chất lượng kinh 

doanh” bao gồm:

• Chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) 

tính theo phần trăm doanh thu 

• Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

• Tỷ suất lợi nhuận trên vốn

• Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

• Tăng trưởng EBITDA

Việc chấm diểm cho mỗi tiêu chí này dựa trên các tiêu chuẩn, sử dụng các phương pháp 

thống kê phù hợp.

Sự sẵn có của nguồn lực tài chính

Chất lượng doanh nghiệp

Nguồn: Phân tích của Deloitte dựa trên dữ liệu từ Capital IQ 

Nhóm doanh nghiệp có nguồn lực tài chính dồi 
dào, định hình xu hướng (Deep pocket, 
disruptive shapers)
• Các công ty dầu và hoá chất của nhà nước
• Các công ty sản xuất đa ngành và công ty 

sản xuất dầu lớn
• Các công ty ngoài ngành nhưng có thể tạo 

ra tác động đột phá đến cấu trúc ngành

Nhóm doanh nghiệp lãnh đạo chiến lược 
(Strategic Leaders)
• Sử dụng quy mô và kích cỡ như một lợi thế 

cạnh tranh
• Có nguồn tài chính lớn trong tay nhờ vào 

lượng tiền mặt dự trữ cao, dòng tiền hoạt 
động và khả năng vay nợ chưa sử dụng

Nhóm doanh nghiệp có quyền chọn mạnh 
(Strong Options)
• Tận dụng khả năng của họ không chỉ để tạo 

sự khác biệt mà còn nhận ra giá trị của sự 
khác biệt đó

• Rất hiệu quả trong việc sử dụng nguồn tài 
chính một cách hiệu quả

Nhóm doanh nghiệp ở vị trí trung bình (Middle 
ground)
• Vị thế tài chính thuộc phân khúc nằm giữa 

nhóm doanh nghiệp có ít sự lựa chọn và 
nhóm có quyền chọn mạnh

Nhóm doanh nghiệp có lựa chọn hạn chế 
(Limited Options)
• Nhóm thiệt thòi nhất, và trong hầu hết các 

trường hợp, có ít nguồn tài chính hơn
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Tổng quan

Những xu hướng chính trong năm 2025

Tăng cường các
trung tâm dữ 
liệu

Ngành tiện ích đang 
áp dụng cách tiếp 
cận đa diện nhằm
đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng

01

02

03

04

05

Tăng cường 
tích hợp năng 
lượng hạt nhân

Ngành tiện ích đang 
triển khai các chiến 
lược để tăng cường 
sử dụng năng lượng 
hạt nhân

Tích hợp các 
nguồn năng 
lượng phân tán

Ngành tiện ích tìm 
kiếm các giải pháp 
tổng hợp

Lực lượng lao 
động 2.0

Ngành tiện ích
đang đào tạo một 
thế hệ nhân tài mới 
và tiếp cận những 
kỹ năng mới

Quản lý carbon

Ngành tiện ích đang 
tìm hiểu một bộ công 
cụ để quản lý lượng 
khí thải 'chặng cuối'
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TĂNG CƯỜNG CÁC TRUNG TÂM DỮ LIỆU: 
Ngành tiện ích đang áp dụng cách tiếp cận đa 
diện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

01

Nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu có thể đạt 15% tổng nhu cầu hàng 
năm vào năm 2030, thúc đẩy ngành tiện ích phải đổi mới để cung cấp năng 
lượng sạch và đáng tin cậy trong bối cảnh lưới điện và các quy định hạn chế

MEAK

VT NH

MT ND NYMN WI MA RIWA MI

ID WY SD OH PA NJIA CTINIL

NV CO MD DENE MOOR KY WV

CA AZ UT VA NCKS TNAR DC

NM SCOK LA MS AL

TX GA

FLHI

15 thị trường trung tâm dữ liệu 
hàng đầu

Low High
<10% >40%

Grid 
reliability

Transmission 
and Distribution

Energy 
cost

Resource 
limitation

Regulatory 
pressure

Để giải quyết 
những thách 

thức này, 
ngành tiện ích 
đang áp dụng 
cách tiếp cận 

đa hướng

Tăng hiệu quả của cơ sở hạ tầng hiện tại bằng cách 
triển khai các công nghệ tiên tiến

Đảm bảo độ tin cậy thông qua nhiều nguồn điện khác nhau

Giải quyết các mối quan ngại về chi phí thông qua phương 
pháp tiếp cận thuế quan

Tăng cường khả năng phục hồi và tạo điều kiện triển 
khai với việc sản xuất điện tại chỗ

Ngành tiện ích đang đối mặt với một thách thức phức tạp do sự gia tăng đột ngột của 
tải trung tâm dữ liệu, các hạn chế của lưới điện và các vấn đề khác trong ngành vẫn 
tồn tại - đòi hỏi sự hợp tác với các bên liên quan

Những thách thức chính mà ngành tiện ích phải đối mặt trong việc 

đáp ứng nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu

Thấp Cao

Độ tin cậy 
của lưới 
điện

Truyền tải và 
phân phối

Chi phí 
năng 
lượng

Giới hạn 
tài 
nguyên

Áp lực quy 
định
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TĂNG CƯỜNG TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN: 
Ngành tiện ích đang triển khai các chiến lược 
để tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân

Vào năm 2024, ngành tiện ích đang cân nhắc về vai trò của năng lượng hạt 
nhân, nhận ra tiềm năng của năng lượng hạt nhân cho lưới điện khử cacbon 
và ngày càng tích hợp năng lượng này vào danh mục đầu tư thông qua các 
hành động và kế hoạch khác nhau.

02

Mở rộng và 
nâng cao các địa 
điểm hiện có

Ngành tiện ích 
đang kéo dài tuổi 
thọ của lò phản 
ứng, nâng cấp công 
suất và khởi động 
lại các lò phản ứng 
đã đóng

Tái sử dụng 
các địa điểm 
nhà máy than

Tái sử dụng các địa 
điểm nhà máy than 
cho năng lượng hạt 
nhân, tận dụng cơ sở 
hạ tầng hiện có và 
giảm thiểu tổn thất
kinh tế

Nắm bắt các 
công nghệ hạt 
nhân tiên tiến

Áp dụng các công 
nghệ hạt nhân tiên 
tiến như SMRs giúp 
tăng cường khả năng 
của lưới điện và mang 
lại sự linh hoạt hơn 
về vị trí

Ngành tiện ích đang tìm các cách khác nhau để tích hợp năng lượng hạt nhân vào 
danh mục đầu tư 

Những hành động này được thúc đẩy bởi các yếu tố

Hạt nhân là
một nguồn tải 

cơ bản 

Môi trường  
chính sách hỗ 

trợ 

Niềm tin của 
nhà đầu tư

ngày càng tăng 

63% 62%

47% 47%
38%

30%

13%

Mối quan 
tâm về 

quản lý và 
xử lý chất 

thải 

Chi phí 
vốn ban 
đầu cao 

Thách 
thức về 

quy định 
và cấp 
phép 

Nhận thức 
và chấp 

nhận của 
công 

chúng 

Sự trưởng 
thành và độ 
tin cậy của 
công nghệ 

Thời gian 
phát triển 

và xây 
dựng dài 

Cạnh tranh 
từ các nguồn 
năng lượng 
tái tạo khác 

Những thách thức hàng đầu đối với việc áp dụng công nghệ hạt nhân tiên tiến, 
theo khảo sát của Deloitte*
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TÍCH HỢP CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG PHÂN TÁN: 
Ngành tiện ích tìm kiếm các giải pháp tổng thể

Ngành tiện ích đã áp dụng nguồn năng lượng phân tán (DER) sau 
công tơ và các tải linh hoạt thông qua các khoản bồi thường và thiết 
kế giá, nâng cao độ tin cậy của lưới điện trong bối cảnh nhu cầu 
tăng cao và các thách thức trong việc cấp phép và kết nối

03

Tích hợp chiến lược DERs: Lộ trình của ngành tiện ích cho năm 2025

Áp dụng các kỹ thuật dự báo tiên tiến cho DERs và tích hợp tác động của chúng 
vào quy trình dự báo tải tiện ích

Hợp tác với các công ty tổng hợp DER để tạo ra các mô hình kinh doanh mới

Tăng cường sự tham gia của khách hàng để khai thác tiềm năng của DER

68%
 Nói về tích hợp công nghệ

Những thách thức chính trong 
việc mở rộng các VPP theo khảo 

sát của Deloitte

68%
Xác định rủi ro mạng

58%
Tin vào các phức tạp 

trong vận hành

43%
Tin tưởng vào yêu cầu 

CAPEX cao hơn

DERs cho phép nâng cao hoạt 
động của tiện ích bao gồm:

Thúc đẩy hiệu quả 
năng lượng

Tạo điều kiện đáp ứng 
nhu cầu

Hỗ trợ sản xuất điện

Tăng cường lưu trữ 
năng lượng

42%
Xem xét các vấn đề về thu 
hồi chi phí theo quy định

27%
Không chắc chắn về 

ROI

22%
Xác định các vấn đề về lực 
lượng lao động hoặc hạn 

chế kỹ năng

13%
Gặp khó khăn trong 

việc thu hút vốn 
hoặc tài trợ
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LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 2.0: Ngành tiện 
ích đang đào tạo một thế hệ nhân tài 
mới và tiếp cận những kỹ năng mới

Số lượng việc làm gia tăng trong ngành tiện ích đã bộc lộ những khoảng cách 
về kỹ năng, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc nâng cao kỹ năng, giữ chân 
nhân viên và phát triển lực lượng lao động chiến lược để điều hướng những 
thay đổi trong ngành và cạnh tranh trong lĩnh vực này.

04

Trung tâm dữ 
liệu

Xu hướng việc làm: tăng trưởng trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, 
năng lượng phân tán, trung tâm dữ liệu, tư vấn, hành chính, giám sát.

Năng lượng hạt 
nhân

Tư vấn, hành 
chính, giám sát

Năng lượng 
phân tán

2,028

3,156

614

1,276

39

92
40

9

56%
Màu nhạt thể hiện số bài đăng tuyển 
dụng từ năm 2022 đến năm 2024

Màu đậm thể hiện số bài đăng tuyển 
dụng từ năm 2019 đến năm 2021

Tỷ lệ thay đổi

99%

136%

344%

Số
 b

ài
 đ

ăn
g 

tu
yể

n
 d

ụ
n

g

Chiến lược tập trung vào tương lai:
Ngành tiện ích sẽ tiếp tục có các sáng kiến để thích ứng với bối cảnh lực lượng 

lao động đang phát triển, bao gồm:

Theo dõi các 
nỗ lực tuyển 
dụng

Các chương trình phát triển 
lực lượng lao động tích hợp: 
Chương trình đào tạo chuyên 
biệt, Tích hợp công nghệ, Quan 
hệ đối tác cộng đồng, mô-đun 
phát triển kỹ năng, v.v..
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QUẢN LÝ CARBON: 
Ngành tiện ích đang nghiên cứu một bộ 
công cụ để quản lý lượng khí thải ‘chặng cuối'

Ngành tiện ích đối mặt với lượng khí thải ở ‘chặng cuối' từ nhiều nguồn khác 
nhau, bao gồm nhiên liệu hóa thạch. Ngành này đang phát triển các chiến 
lược quản lý carbon như thu giữ và lưu trữ carbon (CCS), bù đắp carbon và loại 
bỏ carbon dioxide (CDR) để giải quyết lượng khí thải từ việc sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch và rò rỉ cơ sở hạ tầng.

Tận dụng thị trường bù đắp carbon: 
Ngành tiện ích có thể bù đắp carbon để đạt 
được các mục tiêu phát thải bằng cách đầu tư 
vào các dự án như trồng rừng và thu giữ khí, 
đồng thời tích hợp các khoản bù đắp vào các 
chương trình khách hàng để tạo ra các tác 
động ngay lập tức.

Triển khai các công nghệ CCS: 
Ngành tiện ích có khả năng sẽ tăng cường 
đầu tư vào các dự án CCS, được thúc đẩy bởi 
những tiến bộ công nghệ và ưu đãi chính 
sách, bao gồm các khoản tín dụng thuế và 
chương trình trợ cấp.

Áp dụng các công nghệ CDR: Ngành tiện 
ích có khả năng sẽ tăng cường đầu tư vào 
công nghệ CDR, bao gồm thu giữ không khí 
trực tiếp, các dự án thí điểm đồng địa điểm 
và các công ty khởi nghiệp, để tạo ra doanh 
thu từ các hoạt động liên quan đến năng 
lượng.

Các yếu tố nổi bật 
trong kế hoạch 

giảm carbon của 
ngành tiện ích

Rào cản chính đối với việc tham gia vào thị trường tín chỉ 
carbon: Theo khảo sát của Deloitte

Rào cản chính đối với việc tham gia vào thị trường tín chỉ carbon

40% 25% 13% 13% 07% 25%

Giám sát, 
báo cáo và 
xác minh 
(MRV) tín 
chỉ carbon

Quy định 
phức tạp 

và yêu cầu 
tuân thủ

Đảm bảo tính 
tin cậy và 

chất lượng 
của các dự 
án bù đắp 

carbon

Tích hợp 
quản lý 

carbon vào 
chiến lược 
kinh doanh 

tổng thể

Thiếu tinh 
thần trách 
nhiệm và 
tính minh 
bạch ở cả 

phía cung và 
cầu

Giáo dục 
các bên liên 
quan về lợi 
ích và quy 
trình của 

thị trường 
carbon

05
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Những cơ hội đáng chú ý trong 
năm 2025

Khám phá các công nghệ giảm thiểu carbon: Ngành tiện 
ích có thể sẽ tiếp tục khám phá các công nghệ giảm thiểu 
và loại bỏ carbon khả thi về mặt kinh tế, phát triển các 
chiến lược để ứng phó với những thay đổi tiềm ẩn về mặt 
chính sách.

Nhu cầu tải từ các trung tâm dữ liệu: Ngành tiện ích có thể 
cần tăng tốc độ đầu tư vào sản xuất, truyền tải và phân 
phối điện để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng do tải 
từ các trung tâm dữ liệu gia tăng.

Sự phát triển của công nghệ mới: Sự tiến bộ trong SMR 
và công nghệ lưu trữ năng lượng mới có thể cung cấp 
nhiều giải pháp đa dạng để giải quyết nhu cầu ngày càng 
tăng.

Tích hợp DER: Tận dụng AI và các công cụ kỹ thuật số sẽ 
rất quan trọng để tích hợp Nguồn năng lượng phân tán 
(DER) vào lưới điện.

Phát triển lực lượng lao động: Phát triển lực lượng lao 
động trong cả các lĩnh vực hiện có như hạt nhân và 
các công nghệ tái tạo mới sẽ là điều cần thiết để 
thành công.
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Tổng quan

Những xu hướng đáng chú ý trong
năm 2025

01

02

03

04

05

Đòn bẩy liên 
bang

Các mục tiêu 
về chính sách 
công nghiệp 
định hình sự 
phát triển của
năng lượng tái 
tạo

Trung tâm 
dữ liệu

AI mở rộng 
quy mô và 
khả năng 
của năng 
lượng tái tạo

Đổi mới 
công nghệ

Giải pháp 
năng lượng 
tái tạo 24/7 
xuất hiện

Việc làm ngành 
năng lượng tái 
tạo

Các công ty giải 
quyết vấn đề 
phát triển lực 
lượng lao động

Quản lý carbon

Năng lượng tái 
tạo cung cấp các 
giải pháp bù đắp 
carbon chất lượng 
cao
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ĐÒN BẨY LIÊN BANG: Mục tiêu về chính 
sách công nghiệp định hình sự phát triển 
của năng lượng tái tạo

Ngành công nghệ sạch, AI và carbon có thể giúp đạt được các mục tiêu chính sách công 
nghiệp của Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế, an ninh quốc gia và khả 
năng phục hồi.

01
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Sản xuất sạch Trí tuệ nhân tạo Carbon

CO2

M
ụ

c 
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ê
u
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n

 
n
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h
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u

ố
c 

gi
a

Tạo việc làm Tăng năng suất Sân chơi bình đẳng

An ninh năng lượng

Tính đa dạng đã giúp 
thoát ly sự thống lĩnh thị 
trường của Trung Quốc 
trong các chuỗi cung 
ứng quan trọng

Military security

Duy trì sự thống trị của 
Mỹ trong công nghệ 
lưỡng dụng

An ninh kinh tế

Phát triển nền tảng cho
sản xuất trong nước 

Mở rộng ngành năng 
lượng

Hiệu quả hệ thống Tiền tệ hóa carbon

Các mục tiêu chính sách công nghiệp của Hoa Kỳ định hình đòn bẩy liên bang

Các chính sách của liên bang đã thúc đẩy các khoản đầu tư lớn vào sản xuất năng lượng tái 
tạo, công nghệ sạch và quản lý carbon

Tín chỉ thuế Trợ cấp và cho vay

$800-$1.200 tỷ
(Không giới hạn)

$76B

$2B

Chỉ 1,5% đầu 
tư ước tính đã 
được chi tiêu

$134 tỷ (Đã sử dụng)
Cơ cấu đầu tư

Năng lượng 
tái tạo

Sản xuất Công 
nghệ sạch

Chính sách thuế được kỳ vọng sẽ tiếp tục được triển khai đối với các chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo. 
Hợp tác công-tư cho phép các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo và đo cường độ carbon của 
các sản phẩm công nghiệp.

$493B Tổng đầu tư thực tế của doanh 
nghiệp và người tiêu dùng

Tăng 71%
Kể từ năm 2022

Quản lý Cacbon

Hơn 2/3 số người tham gia khảo sát của Deloitte P&U năm 2024 tin rằng chính phủ liên 

bang có ảnh hưởng lớn nhất đến các chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. 

Công nghệ Tổng vốn đầu 
tư (tỷ USD)

Tỷ lệ tăng trưởng kể từ 
năm 2022

Điện mặt trời 71 56%

Sản xuất pin 58 700%

Sân phân phối 43 40%

Kho bãi 37 130%

Năng lượng gió 21 -52%

Sản xuất năng lượng mặt 
trời

10 1000%

Hydro sạch 8 1400%

Quản lý carbon 7 600%

Sản xuất năng lượng gió 2 185%

Điện phân 0.6 142%
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TRUNG TÂM DỮ LIỆU: AI mở rộng quy 
mô và khả năng của năng lượng tái tạo

Hiệu năng mặt trời và gió được phân phối tới các trung tâm dữ 
liệu của Hoa Kỳ có thể tăng lên 41 GW vào năm 2030, khi tải điện 
của trung tâm dữ liệu tăng từ 29 lên 75 GW. 

02

Khi các công ty tiện ích 
và công nghệ triển 
khai năng lượng tái 
tạo vào năm 2025, 

những phát triển sau 
đây được dự đoán:

Các chính sách của các bang tác động đến khả năng đáp ứng tăng 

trưởng tải lên của trung tâm dữ liệu bằng năng lượng tái tạo (bản 

đồ liên bang ở hình dưới)

Các cấu hình 
năng lượng tái 

tạo sẽ thích ứng 
để đáp ứng nhu 

cầu, với công 
suất năng lượng 

mặt trời vượt 
gấp đôi năng 
lượng gió vào 

năm 2025, tổng 
hợp PPA và DER 
mở rộng cũng 

như các giải 
pháp tại chỗ giải 

quyết các hạn 
chế của lưới điện

Tái sử dụng các khu vực “đất nâu” – 
đất công nghiệp do Chính phủ cho 
thuê đầu tư đã hết hạn sử dụng

Hoạch định nguồn lực năng lượng tái 
tạo

Chuyển trọng tâm sang tác động thực 
tiễn của các chiến lược tái tạo

MEAK

VT NH

MT ND NYMN WI MA RIWA MI

ID WY SD OH PA NJIA CTINIL

NV CO MD DENE MOOR KY WV

CA AZ UT VA NCKS TNAR DC

NM SCOK LA MS AL

TX GA

FLHI

Thấp Cao

<10% >40%

Tiêu chuẩn năng lượng sạch 100%

Ưu đãi thuế hiện có cho trung tâm dữ liệu

N/A
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ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ: Giải pháp năng 
lượng tái tạo 24/7 xuất hiện

Các chính sách liên bang gần đây đã thúc đẩy sự đổi mới trong 
các công nghệ tái tạo có khả năng cung cấp năng lượng sạch 
24/7. Trong khi đó, quan hệ đối tác mới trong ngành giữa các 
công ty công nghệ và sản xuất đang hình thành để tổng hợp nhu 
cầu năng lượng sạch và thương mại hóa các công nghệ này 
nhanh hơn.

.

03

Những người tham gia khảo sát của Deloitte cho rằng hydro xanh, lưu trữ năng lượng 

dài hạn và công nghệ pin mặt trời tiên tiến là những công nghệ năng lượng tái tạo 

chính để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

68%

67%

60%

58%

45%

33%
30%

N
ăn

g 
lư

ợ
n

g 
tá

i t
ạo

Hạt nhân tiên tiến

Hydro xanh

Lưu trữ năng lượng dài hạn

Công nghệ pin mặt trời tiên tiến

Địa nhiệt tăng cường

Năng lượng gió nổi ngoài khơi

Năng lượng thủy triều và biển

Những công nghệ mới nào sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc 
đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong vài năm tới? 

Chú thích: Khảo sát về năng lượng và tiện ích năm 2024
Để hiểu triển vọng và quan điểm của các tổ chức trong ngành năng lượng và tiện ích, Deloitte đã thực hiện một cuộc khảo sát với 60 giám 
đốc điều hành Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo cấp cao khác vào tháng 9 năm 2024. Cuộc khảo sát đã thu thập thông tin chi tiết từ những người 
được hỏi trong các phân khúc phát điện, truyền tải và phân phối.
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VIỆC LÀM NGÀNH TÁI TẠO: 
Các công ty giải quyết vấn đề phát triển 
lực lượng lao động

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo đang tăng tốc, với việc làm về 

năng lượng sạch chiếm hơn một nửa số việc làm về năng lượng phát sinh 

trong năm 2023 và tăng gấp đôi tốc độ việc làm trên toàn nền kinh tế. 

04

Tăng trưởng việc làm năng lượng tái tạo trải rộng trên các công nghệ và tiểu bang

Năng 
lượng mặt 

trời

Gió Năng 
lượng sinh 
học / CHP

Thủy điện, biển 
và thủy động học 

tác động thấp

Địa nhiệt

Việc làm 
điện năm 
2023 theo 
công nghệ

Tăng trưởng 
tổng thể kể 
từ năm 2022

364,544

+51%

131,327

+4.6%

43,500

+2.2%

8,870

+2.7%

11,730

+0.5%

5 tiểu bang 
hàng đầu

Arkansas (29%)

Montana (24%)

Idaho (21%)

Wyoming (18%)

Florida (14%)

Nevada (35%)

Wyoming (34%)

Montana (33%)

Mississippi (31%)

Alaska (21%)

Wyoming (13%)

New York (11%)

Texas (10%)

New Mexico (10%)

Oklahoma (9%)

Wyoming (14%)

Louisiana (9%)

West Virginia (8%)

Montana (6%)

Washington (6%)

Washington (9%)

Hawaii (5%)

California (4%)

Utah (4%)

South Carolina (4%)

Wyoming và Montana cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trên nhiều công nghệ

Tăng trưởng việc làm ngành tái tạo

Khó khăn tuyển dụng

Công việc sản xuất công nghệ sạch theo công bố

Khó khăn 
trong việc 

tuyển dụng 
trong bối 
cảnh tăng 

trưởng việc 
làm tái tạo 
và thông 
báo việc 
làm sản 

xuất công 
nghệ sạch
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QUẢN LÝ CARBON: 
Năng lượng tái tạo cung cấp các giải pháp 
bù đắp carbon chất lượng cao

Năng lượng tái tạo là cốt lõi của việc quản lý carbon, chiếm vị trí trung tâm 

trong ngành năng lượng khi các tổ chức chuyển từ mua bù đắp năng lượng tái 

tạo sang tập trung khử và loại bỏ carbon trong vận hành.

05

72% số người tham gia khảo sát của Deloitte về ngành Năng lượng và Tiện ích có 

chiến lược giảm carbon, chủ yếu nhằm mục tiêu bền vững, với những người có tích 

hợp một phần cho biết họ gặp khó khăn trong quá trình học hỏi.

72%

28%

Có: Đây là một thành phần cốt lõi trong chiến 
lược kinh doanh của chúng tôi và ảnh hưởng 
đến tất cả các quyết định quan trọng 

Tích hợp 1 phần: Điều này nên được phát 
triển tích hợp, tuy nhiên cũng có không gian 
để cải thiện

Tổ chức của bạn có chiến lược giảm hoặc giúp khách hàng giảm 
lượng khí thải carbon không? 

Có

Một 
phần

Cơ sở lý 
luận của 
các câu 

trả lời 
khảo sát

Mục tiêu phát triển bền vững (80%)

Đường cong học tập (60%)
Xung đột với các ưu tiên 

khác (20%) Hạn chế nguồn lực (20%)

Tuân thủ 
(10%)

Mục tiêu 
kinh doanh 
(10%)

Hai cách 

để năng 

lượng tái 

tạo đóng 

góp vào 

quản lý 

carbon: Cung cấp năng 
lượng cho cơ sở 

hạ tầng DAC

Cung cấp một cách tiếp cận CDR 
mới nổi: năng lượng sinh học với 

thu giữ và lưu trữ carbon

1 2
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Cơ hội cần nắm bắt trong năm 2025

Các công nghệ năng lượng tái tạo mới với khả năng hoạt 
động 24/7, các mô hình phát triển lực lượng lao động 
trưởng thành hơn và quản lý carbon chất lượng cao có 
thể giúp năng lượng tái tạo duy trì đà phát triển.

Năm 2025 đánh dấu một cuộc chạy đua để vượt qua 
những hạn chế và lấp đầy khoảng cách ngày càng tăng 
giữa cung và cầu năng lượng sạch.

Lợi thế thị trường và công nghệ như chi phí thấp và 
linh hoạt mô-đun có thể còn quan trọng hơn trong bối 
cảnh chính sách không chắc chắn trong năm tới.

Các ngành công nghiệp sản xuất công nghệ sạch, AI 
và carbon mới phát triển sẽ hỗ trợ năng lượng tái tạo 
thông qua cải tiến chuỗi cung ứng tái tạo trong nước, 
tạo ra các hiệu quả hoạt động và đổi mới do AI thúc 
đẩy, cũng như tiền tệ hóa carbon

Chính sách công nghiệp và đầu tư vốn từ các công 
ty công nghệ cam kết bền vững thúc đẩy triển khai 
năng lượng tái tạo.
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Các công ty sản xuất ưu tiên đầu tư có mục tiêu vào 
nền tảng dữ liệu và kỹ thuật số nhằm thúc đẩy 
đổi mới, cải thiện khoảng cách năng lực và xử lý 
những thách thức về chuỗi cung ứng hiện có

Năm 2024, Ngành sản xuất tại Mỹ đã trải qua:

1. Môi trường kinh 
doanh đầy thách thức 

tạo ra những trở ngại đối 
với tăng trưởng ngành 

trong ngắn hạn

• Chỉ số quản lý thu mua 
(“PMI”) bắt đầu tăng 
trưởng lần đầu tiên kể 
từ tháng 4 năm 2023, 
tiếp tục tăng trong nửa 
đầu năm1

• Nhu cầu thấp đã khiến
PMI giảm mạnh bắt 
đầu từ tháng 7 năm 
20242

• Tỷ lệ lạm phát đã 
giảm3, nhưng các công 
ty sản xuất tiếp tục 
phải đối mặt với chi phí 
nguyên liệu và linh kiện 
đầu vào cao hơn cũng 
như, tiền lương và 
phúc lợi4

2. Giảm áp lực nhân 
tài và chuỗi cung ứng 
với nhu cầu yếu hơn

3. Liên tục đầu tư 
vào sản xuất có thể 
mang đến sự tăng 

trưởng dài hạn

• Số người nghỉ việc, 
tuyển dụng và cơ hội 
việc làm giảm đều và 
số nhân viên đã chững 
lại ở mức khoảng 13 
triệu người5

• Chuỗi cung ứng được 
cải thiện, với thời gian 
giao hàng trung bình 
cho nguyên liệu thô 
giảm 2% so với cùng 
kỳ năm ngoái vào 
tháng 10 năm 20246

• Tuy nhiên, những 
thách thức về nhân sự
và chuỗi cung ứng vẫn 
tồn tại

• Hơn 31 tỷ USD đầu tư 
vào 192 cơ sở sản xuất 
công nghệ sạch đã 
được công bố trong 
năm tính đến tháng 10 
và những khoản đầu tư 
này dự kiến sẽ tạo ra 
gần 27.000 việc làm 
mới 7

• Chi tiêu xây dựng trong 
lĩnh vực sản xuất đạt kỷ 
lục mới với 238 tỷ USD 
vào tháng 6 năm 2024, 
nhưng tốc độ tăng 
trưởng theo năm đã 
chậm lại 8

Triển vọng 
trong năm 

2025:

• Môi trường kinh doanh có thể vẫn đầy thách thức và 
không ổn định do chi phí cao hơn, gián đoạn chuỗi cung 
ứng, những thay đổi chính sách tiềm ẩn sau cuộc bầu cử 
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới cũng như sự bất ổn về địa 
chính trị 

• Tuy nhiên, lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy đầu tư, kinh 
doanh và chi tiêu của người tiêu dùng, điều này có thể 
khiến nhu cầu tăng cao đối với hàng hóa sản xuất 
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Các xu hướng chính

Triển vọng ngành 
sản xuất năm 2025 

Nhân tài
Mặc dù thị trường lao động đang 
nới lỏng, các công ty sản xuất nên 
tiếp tục tập trung vào chiến lược 
nhân tài dài hạn, bao gồm việc 
tận dụng công nghệ, để hạn chế 
khoảng cách ứng viên và khoảng 
cách năng lực hiện có và cải thiện 
khả năng giữ chân nhân tài

AI và Gen AI
Để cải thiện hiệu quả hoạt động, 
các công ty sản xuất có thể tiếp 
tục đầu tư vào việc củng cố nền 
tảng dữ liệu và các trường hợp sử 
dụng AI và Gen AI có lợi tức đầu 
tư cao

Chuỗi cung ứng
Bởi vì chuỗi cung ứng có thể phải
đối mặt với chi phí cao và gián 
đoạn liên tục trong năm 2025, các 
công ty sản xuất có thể tận dụng 
các giải pháp công nghệ như AI và 
các công cụ lập kế hoạch chuỗi 
cung ứng để cải thiện hiệu quả 
trong khi duy trì khả năng phục 
hồi

Vận hành thông minh
Các công ty sản xuất có thể tiếp 
tục đầu tư vào nền tảng kỹ thuật 
số nhằm vận hành một cách
thông minh và hướng tới các 
trường hợp sử dụng công nghệ 
tiên tiến có mục tiêu và lợi tức 
đầu tư cao để giải quyết vấn đề
chi phí cao, khoảng cách năng lực 
hiện có và nhu cầu tăng hiệu suất
trên toàn tổ chức

Sản xuất sử dụng công 
nghệ sạch
Đầu tư vào phát triển và sản 
xuất các sản phẩm công nghệ 
sạch có thể tăng vào năm 2025, 
với các nhà sản xuất ưu tiên 
các sản phẩm có mục tiêu và
lợi tức đầu tư cao sẽ giúp 
khách hàng đạt được các mục 
tiêu phát thải do công ty đặt ra

1 2

3 4

5
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NHÂN TÀI
Định vị cho nhu cầu mới và duy trì chiến lược 

nhân lực dài hạn

Thị trường lao động sản xuất nới lỏng trong năm 2024 

Số người thất nghiệp trong 
tháng 7 năm 2024 lần đầu tiên vượt 
quá số lượng cơ hội việc làm kể từ 
tháng 5 năm 2021 9

Tỷ lệ nghỉ việc trong lĩnh vực sản 
xuất đạt 1,6% vào tháng 9/2024, đánh dấu 
mức giảm 0,2% kể từ tháng 1/2024 9

Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn nổi bật:
• Chỉ số Chi phí lao động cho tổng lương thưởng trong ngành sản xuất đã tăng 3,8% so với cùng kỳ 

năm ngoái tính đến ngày 10 tháng 9
• Tỷ lệ tham gia lao động ở Mỹ đã giảm trong hơn hai thập kỷ và điều này có thể tiếp tục ít nhất tới

2030 9

• Những thách thức như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho trẻ em, phương tiện đi lại và mong 
muốn linh hoạt của người lao động vẫn còn 11

Các chiến lược mà các công ty có thể xem xét:

Mặc dù tiền lương có thể tiếp tục tăng, nhưng các công ty sản xuất có một đòn bẩy chi 
phí mà họ có thể sử dụng: giảm tỉ lệ nghỉ việc

Để đáp ứng kỳ vọng thay đổi của người lao động, giảm tỉ lệ nghỉ việc và lập kế hoạch cho 
sự biến động nhu cầu, các công ty dường như đang ngày càng tập trung vào việc cải thiện 
trải nghiệm của người lao động, áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái để phát triển nhân tài 
và tận dụng các công cụ kỹ thuật số có khả năng lập kế hoạch nhân tài và quản lý nhân lực 
tiên tiến. 

Đến năm 2025, 80% doanh nghiệp lớn có nhân viên theo giờ sẽ đầu tư vào các giải pháp 
phần mềm quản lý nhân lực tiên tiến để nắm bắt cảm nhận của nhân viên, đề xuất điều 
chỉnh mô hình ca làm việc, cho phép đặt lịch làm việc linh hoạt và cải thiện trao đổi nội bộ 11

Thị trường lao 

động thắt chặt

một cơ hội việc làm 

cho mỗi người thất 

nghiệp trước đây làm 

việc trong ngành sản 

xuất

Thị trường lao 

động nới lỏng

01
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AI VÀ GEN AI TRONG SẢN XUẤT
Ưu tiên các khoản đầu tư có mục tiêu, 
lợi tức đầu tư cao

Các công ty sản xuất đã đầu tư đáng kể vào AI và Gen AI và xu hướng này dự 
kiến sẽ tiếp tục phát triển từ năm 2025 trở đi

55% đã tận 

dụng các công 
cụ Gen AI trong 
hoạt động của 
họ 11

40% có kế 

hoạch tăng 
đầu tư vào AI 
và công nghệ 
máy học trong 
3 năm tới 14

78% các sáng 

kiến AI thuộc một 
phần trong chiến 
lược chuyển đổi kỹ 
thuật số tổng thể 
của công ty 15

Điều kiện tiên quyết để áp dụng AI là truy cập vào dữ liệu chất lượng. 16

Các tổ chức đã tăng cường đầu tư vào 
quản lý vòng đời dữ liệu để hỗ trợ chiến 
lược AI tổng quát 17

Tuy nhiên, gần 70% công ty sản xuất chỉ ra 
rằng các vấn đề với dữ liệu, bao gồm chất 
lượng dữ liệu, ngữ cảnh hóa và xác thực, là 
những trở ngại lớn nhất đối với việc triển 
khai AI 14

Ứng dụng dịch vụ khách hàng: 74% các công ty
sản xuất được khảo sát cho biết họ có kế hoạch 
sử dụng hoặc đang sử dụng gen AI để nâng cao 
trải nghiệm khách hàng của họ 19

Để tối đa hóa lợi tức đầu tư, các công ty 
sản xuất có thể cân nhắc bắt đầu với các 
trường hợp sử dụng đã có nền tảng dữ 
liệu vững chắc, ví dụ: 

Thiết kế sản phẩm: một ví dụ, đến năm 2028, 
nhu cầu đổi mới sản phẩm có thể thúc đẩy 
50% các công ty sản xuất lớn đánh giá kho lưu 
trữ kỹ thuật bằng cách sử dụng Gen AI nằm tìm 
kiếm các cơ hội đổi mới trên các sản phẩm kế 
thừa 20

• Điều quan trọng là các công ty 
sản xuất phải tập trung vào việc 
xây dựng chiến lược dữ liệu và AI 
tổng thể, bao gồm thiết lập mô 
hình hoạt động, thiết lập quản 
trị và xác định rủi ro 

• Việc tập trung chuyên sâu vào tổ 
chức và cấu trúc dữ liệu cũng rất 
quan trọng để tạo nền tảng đầu 
tư dài hạn vào AI và Gen AI

Để hỗ trợ triển khai trường 
hợp sử dụng AI vào năm 
2025 và trong tương lai: 

02



Triển vọng ngành năm 2025Copyright © 2024 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 56

CHUỖI CUNG ỨNG
Xử lý gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí tăng cao 
bằng sự linh hoạt và hiệu quả

Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất trung bình đã được cải thiện 

đáng kể kể từ mức đỉnh vào năm 2022 nhưng vẫn cao hơn mức trước đại 

dịch.21 Các công ty dự kiến sẽ tiếp tục phải đối mặt với rủi ro về chuỗi cung 

ứng, sự gián đoạn, khả năng bị chậm trễ và chi phí tăng cao do một số yếu tố 

gây nên như sau:

“

“

Ngoài các chiến lược truyền thống, việc tập trung đầu 
tư vào  công cụ kỹ thuật số giúp cải tiến kỹ thuật lập kế 

hoạch chuỗi cung ứng, tăng tính hợp tác với các nhà 
cung cấp, tăng hiệu quả mô phỏng và tầm nhìn doanh 

nghiệp, theo đó thúc đẩy cải thiện tình hình

Đối với năm 2025

Chậm trễ vận 
chuyển

Căng thẳng và 
gián đoạn địa 

chính trị, chẳng 
hạn như các cuộc 
tấn công vào các 
xe tải chở hàng ở 
Biển Đỏ, 22 có thể 

làm gia tăng
những thách thức 

vận tải đường 
biển hiện có vào 

năm 2025

Các thách thức 
về nguồn nhân 

lực 
ở khâu sản xuất 
đến vận tải và 
kho bãi có thể 
tiếp tục diễn ra 

và góp phần vào 
sự chậm trễ và 
làm gia tăng chi 
phí xuyên suốt 
chuỗi cung ứng 

trong năm 
202523

Chi phí đầu vào 
tăng

Theo khảo sát triển 
vọng Q3 của Hiệp 

hội các công ty sản 
xuất quốc gia 
(NAM), những 
người tham gia 

khảo sát dự đoán 
tiền lương và giá 

nguyên liệu thô sẽ 
tiếp tục tăng thêm 

2,7% trong 12 
tháng tới24

Các thay đổi chính 
sách có thể xảy ra 
của Chính phủ sau 
các cuộc bầu cử tại 
Hoa Kỳ và trên toàn 

cầu
có thể ảnh hưởng 

đến chuỗi cung 
ứng toàn cầu do 

các căng thẳng địa 
chính trị, chính 

sách thương mại, 
thuế quan, và công 

nghiệp
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VẬN HÀNH THÔNG MINH
Xây dựng nền tảng đồng thời ưu tiên các dự án 
mang lại giá trị cao

Các công ty sản xuất đã tiếp tục đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số trong vài 
năm qua bất chấp chi phí tăng cao và môi trường kinh doanh đầy thách thức

98% các công ty 
sản xuất đã bắt 
đầu hành trình 
chuyển đổi số, 
so với mức 78% 

năm 201925

Tối ưu hóa chi phí, 
hiệu quả hoạt 

động, đổi mới sản 
phẩm và cải thiện 
trải nghiệm khách 

hàng là những 
động lực chính cho 

sự thay đổi25 

Năm 2024 các 
công ty sản xuất 
đầu tư 30% ngân 
sách hoạt động 

cho công nghệ, so 
với mức đầu tư là 
23% năm 202326

Điện toán đám 
mây, GenAI, và 
5G là 03 công 

nghệ hàng đầu 
có ROI26 
lớn nhất

Đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số tại các đơn vị sản xuất được xem là 
chất xúc tác hướng đến vận hành thông minh khả năng vẫn sẽ tiếp tục 
trong năm 2025:

Hệ thống quản lý hoạt 
động sản xuất và thực 
hiện sản xuất có thể kết 
nối doanh nghiệp với 
phân xưởng

Chiến lược kiến trúc dữ liệu 
“Unified Namespace” có 
thể cung cấp một nguồn dữ 
liệu tập trung được chuẩn 
hóa theo thời gian thực 

Công nghệ 5G 
hỗ trợ cho việc 
thu thập dữ liệu 
và truyền thông

Doanh nghiệp 
dựa trên mô hình 
có thể hỗ trợ 
luồng kỹ thuật số 
(“digital thread”)

Thực tế mở rộng (Extended Reality) 
và Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp 
đáp ứng các nhu cầu liên tục của 
đội ngũ nhân tài và tăng cường khả 
năng của con người

Việc sử dụng mô 
phỏng trong ngành 
sản xuất có thể tiếp 

tục phát triển AI 
ngẫu 
nhiên

Mô phỏng 
dây chuyền 

sản xuất

Mô phỏng 
quy trình

Mô phỏng tình 
huống 

kinh doanh
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SẢN XUẤT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SẠCH
Bước đi mang tính chiến lược giữa bối cảnh 
không chắc chắn

Hoạt động sản xuất sử 
dụng công nghệ sạch tiếp 
tục được đầu tư đáng kể 
trong suốt năm 2024, 
nhưng đã có sự sụt giảm 
từ năm 202327

Tuy nhiên, theo phân tích của Deloitte về các báo cáo của nhà đầu tư thì các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ vẫn cam kết bền vững về điện khí hóa và khử 
cacbon đối với các sản phẩm do họ  sản xuất, phù hợp với sự tập trung rõ rệt của 
khách hàng vào việc giảm lượng khí thải hoạt động28

Sự quan tâm đến 
điện khí hóa sản 
phẩm và giảm 
lượng khí thải 
dường như tiếp 
tục tăng vào năm 
202429

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc đầu tư thêm vào phát triển và cung cấp các sản 
phẩm sử dụng công nghệ sạch

Các ưu đãi ngày càng nhiều của chính 
phủ và chính sách của cơ quan quản lý 
trên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến 
nhu cầu đầu tư của các công ty 

Lãi suất giảm có thể thúc 
đẩy tăng đầu tư và chi tiêu 
kinh doanh

Chi phí cao có thể khiến 
"phí bảo hiểm xanh" trở 
nên khó khăn hơn đối 
với khách hàng 
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Giải quyết các thách thức vốn có bằng 
đổi mới có mục tiêu trong năm 2025

Để định vị là doanh nghiệp sản xuất dẫn đầu thị trường, các công ty sản 
xuất có thể cân nhắc tận dụng các khoản đầu tư có mục tiêu vào nền tảng 
dữ liệu và kỹ thuật số, công nghệ tiên tiến và các trường hợp mang lại ROI 
cao như:

Các công cụ tiên tiến về quản lý và lập kế hoạch 
phát triển nhân tài có thể hỗ trợ cách tiếp cận dựa 
trên kỹ năng, dẫn đến giữ chân nhân tài tốt hơn và xây 
dựng lực lượng lao động cho tương lai

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trí tuệ nhân tạo tạo sinh 
(Gen AI) giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách 
hàng, tận dụng kiến thức của đội ngũ nhân viên đã 
nghỉ hưu và đưa các sản phẩm mới ra thị trường 
nhanh hơn

Số hóa chuỗi cung ứng và các công cụ như AI giúp
phân tích nâng cao và mô phỏng chuỗi giá trị

Vận hành thông minh tận dụng lợi thế của thực tế 
mở rộng để nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn lực và 
hỗ trợ khách hàng

Các công nghệ như công nghệ doanh nghiệp 
dựa trên mô hình giúp hỗ trợ hợp tác thông suốt với 
đối tác và khách hàng mới có thể cần thiết trong việc 
đưa các sản phẩm phát thải thấp mang tính sáng tạo 
ra thị trường 
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Triển vọng lạc quan của các công ty xây dựng trong 
năm 2025

Ngành xây dựng trong năm 2024 được xác định bởi các yếu tố cơ bản 
vững chắc

Tuy nhiên, ngành này cũng gặp không ít thách thức

Giá trị gia tăng danh nghĩa1 Tổng sản lượng1

Tổng chi tiêu cho xây dựng2 Tổng số lao động trong 
ngành xây dựng3

+10% +12%

$2T 8.3M

Lãi suất cao Lạm phát 
giá cả

Sự yếu kém trong 
việc lập hóa đơn4

Nhìn về phía trước năm 2025, có những lý do để lạc quan:

Lãi suất ngắn hạn có khả năng giảm dần trong vài năm tới, 5 điều 
này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng trên các phân khúc 
khác nhau

Lãi suất thế chấp giảm có thể thúc đẩy nhu cầu và hoạt động xây 
dựng nhà ở 

Các khoản đầu tư của chính phủ có thể tiếp tục thúc đẩy tăng 
trưởng trong các phân khúc như sản xuất và năng lượng 5

Với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính tiên tiến 
ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp, việc xây dựng trung 
tâm dữ liệu cũng có khả năng tăng tốc
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Các xu hướng chính

Triển vọng ngành sản 
xuất năm 2025 

Các công ty kỹ thuật và xây 
dựng (E&C) có khả năng sẽ 
áp dụng cách tiếp cận chủ 
động, bao gồm việc tăng 
cường tích hợp các công cụ 
kỹ thuật số, để giải quyết 
khoảng cách ngày càng lớn 
về nhân tài.

Các công ty lớn trong 
ngành có thể hướng đến
mục đích tăng cường biên 
lợi nhuận và thúc đẩy tăng 
trưởng có mục tiêu, trong 
khi các công ty nhỏ hơn có 
khả năng sẽ tìm kiếm thị 
phần và tăng trưởng 
doanh thu.

Các công ty E&C tiếp tục 
hưởng lợi từ đầu tư của 
chính phủ trong năm 2024 
và có khả năng sẽ tiếp tục 
chú ý đến bối cảnh chính 
sách.

Các công ty E&C có khả 
năng sẽ tiếp tục hướng tới 
khái niệm "bản sao kỹ 
thuật số toàn diện", khi 
các nhà lãnh đạo có thể 
tích hợp các tập dữ liệu 
lớn và trí tuệ nhân tạo vào 
hoạt động của họ.

Nguồn: Phân tích của Deloitte

1 2

3 4
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QUẢN LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VỀ LAO ĐỘNG

Các công ty E&C có thể sẽ sử dụng nhiều chiến lược 
khác nhau để xây dựng lực lượng lao động linh hoạt

Thiếu hụt nhân tài có thể vẫn là mối quan tâm chính đối 
với ngành E&C

Ngành xây dựng tiếp tục 
đối mặt với tình trạng 

thiếu hụt nhân tài đáng 
kể, chủ yếu do khó khăn 
trong việc thu hút nhân 

viên tiềm năng

Trung bình có 382.000 vị 
trí tuyển dụng mỗi tháng 

từ tháng 8 năm 2023 
đến tháng 7 năm 20246

Yêu cầu về kỹ năng 
đang thay đổi khi các 

công ty cố gắng lấp đầy 
khoảng trống cho cả kỹ 
năng lao động truyền 
thống và kỹ năng kỹ 

thuật số

44% yêu cầu kỹ năng 
hiện tại trong cơ sở hạ 
tầng được dự kiến sẽ 

phát triển trong 5 năm 
tới7

Lực lượng lao động 
già hóa và sự thiếu 

quan tâm từ các thế 
hệ trẻ đặt ra những 

thách thức chưa 
từng có

Dự báo cho thấy, đến 
năm 2030, độ tuổi 

trung bình của công 
nhân thủ công sẽ là 

46 tuổi8

Các chiến lược mà các công ty có thể xem xét

TỰ ĐỘNG HÓA & CÔNG CỤ KỸ 
THUẬT SỐ

Tích hợp tự động hóa và công cụ kỹ 
thuật số hỗ trợ AI để tăng năng suất 
lao động, thu hút nhân tài trẻ và giữ 
chân lao động lớn tuổi

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Khuyến khích kỹ năng chéo và luân
chuyển nội bộ thông qua luân 
chuyển công việc, đào tạo chéo và 
sử dụng các công cụ học tập trải 
nghiệm như AR/VR

NGUỒN NHÂN LỰC THAY THẾ

Tận dụng các nguồn nhân lực 
thay thế, chẳng hạn như nhân 
viên chuyển từ ngành công nghệ 
và các ngành khác

QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Mở rộng quan hệ đối tác hệ sinh 
thái với học viện và chính phủ 
bằng cách cung cấp các chương 
trình học nghề và học tập kết 
hợp làm việc

01
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TĂNG CƯỜNG TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ

Các công nghệ đang phát triển có thể tiếp tục 
chuyển đổi hoạt động của các công ty E&C trên 
toàn chuỗi giá trị

Các công ty đang tận dụng các công cụ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo để tăng 
cường năng lực và khả năng của họ

BIM đang ngày càng trở 
nên tinh vi hơn với các 

môi trường dữ liệu 
chung (CDE) hiệu quả 

hơn và việc áp dụng các 
tiêu chuẩn như ISO 

19650 9

Các công ty có khả 
năng sẽ tiếp tục xây 
dựng theo khái niệm 
"bản sao kỹ thuật số 
toàn diện" bao gồm 

bản sao vật lý, bản sao 
vận hành và bản sao 

thông minh

Vận chuyển vật liệu tự 
động, thực hiện hàn 

chính xác, lập kế hoạch 
bố trí và vận hành từ xa 

trong các môi trường 
nguy hiểm 10

Ngoài ra, các công ty có khả năng sẽ đầu tư vào làn sóng công nghệ chuyển đổi 
tiếp theo như AR/VR, GenAI (trong vòng một đến ba năm tới), và thậm chí là các 

ứng dụng GenAI tự động hơn như Agentic AI.11

Robot và tự 
động hóa

Bản sao kỹ 
thuật số

Mô hình 
thông tin 
xây dựng 
(BIM)

“ “

Bước sang năm 2025, các công ty nên xem 
xét các kỹ thuật để khai thác và phân tích dữ 
liệu nhằm giúp đưa ra các quyết định tốt hơn 
cho các thiết kế và dự án trong tương lai.

02
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CÂN NHẮC TÀI CHÍNH
Các công ty E&C cố gắng thúc đẩy tăng trưởng từ 
thoái vốn chiến lược, chiến lược phân bổ vốn và vai 
trò ngày càng tăng của vốn cổ phần tư nhân

Phương pháp tiếp cận để tạo ra giá trị

• Tối ưu hóa danh mục 
đầu tư bằng cách hạn 
chế đầu tư vào hoặc 
thoái vốn các tài sản 
không cốt lõi

• Tối ưu hóa mở rộng 
địa lý

• Xem xét chuyển từ 
hợp đồng trọn gói 
sang các dự án hoàn 
trả

Các công ty lớn 

Cổ phần tư nhân

Các công ty nhỏ

• Tìm kiếm thị phần và tăng trưởng 
doanh thu

• Thu hút sự quan tâm từ các công ty 
lớn và các nhà đầu tư cổ phần tư 
nhân 

• Tìm kiếm cơ hội mở rộng mới

• Tìm cách mở rộng danh mục đầu 
tư và dấu ấn ngành của họ

• Đầu tư vào công nghệ xây dựng và 
tự động hóa

• Đầu tư vào các dự án xây dựng 
công nghệ năng lượng mặt trời, 
năng lượng tái tạo, năng lượng 
sạch

Các giao dịch M&A
Nhà đầu tư cổ phần tư nhân 

+ 14 tỷ USD

112 thương vụ M&A đã hoàn thành 
tập trung vào việc mở rộng và cải 

tiến hoạt động và công nghệ

Tháng
8/2023

38 tỷ USD
Toàn ngành

+200%

Tháng
7/2024



Triển vọng ngành năm 2025Copyright © 2024 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 68

Các công ty E&C có khả năng sẽ duy trì sự linh hoạt 
trước bối cảnh chính sách đang thay đổi

04

Ngành kỹ thuật 
và xây dựng tiếp 
tục hưởng lợi từ 

đầu tư của 
chính phủ - kể 

từ khi Đạo luật 
Đầu tư Cơ sở hạ 
tầng và Việc làm 

(IIJA) được ký 
thành luật vào 

năm 2021, tổng 
chi tiêu cho xây 

dựng sản xuất 
đã tăng hơn 

gấp đôi 14

Các công ty trong ngành có khả 

năng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ 

tình hình kinh tế vĩ mô và bất kỳ 

thay đổi chính sách nào có thể ảnh 

hưởng đến ngành kỹ thuật và xây 

dựng, bao gồm cả các khoản đầu 

tư liên bang. 

Các công ty E&C sẽ tiếp tục theo 

dõi các diễn biến chính sách 

thương mại, chẳng hạn như việc 

tăng thuế suất gần đây đối với các 

vật liệu chiến lược như thép và 

nhôm, điều này có thể có tác động 

đáng kể đến chi phí và thời gian 

giao hàng. 

Các công ty E&C có khả năng sẽ 

tiếp tục điều chỉnh hoạt động 

của họ để tận dụng bất kỳ ưu 

đãi và chính sách nào của chính 

phủ trong những năm tới. 15

CÂN NHẮC TÀI CHÍNH
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NẮM BẮT NHỮNG THAY ĐỔI ĐỂ TẬN DỤNG CÁC 
CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG VÀO NĂM 2025

Các nhà lãnh đạo E&C có khả năng sẽ chú ý đến các yếu tố sau 
trong quá trình ra các quyết định quan trọng:

Yêu cầu về nhân 
tài thay đổi

Tiến bộ công 
nghệ

Động lực thị 
trường

Bối cảnh chính 
sách đang thay 

đổi

Khả năng của ngành trong việc thích ứng với lực lượng 
lao động già hóa, tích hợp các công nghệ mới và thu hút 
nhân viên mới sẽ rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu 
của thị trường đang phát triển nhanh chóng và đảm bảo 
một lực lượng lao động mạnh mẽ và có kỹ năng cho 
tương lai.

Với việc áp dụng rộng rãi các công nghệ như BIM, bản 
sao kỹ thuật số, robot và tự động hóa, các công ty có 
thể trải nghiệm sự cải thiện về năng suất, an toàn và 
phân bổ nguồn lực.

Các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng liên bang như IIJA có 
khả năng sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các dự án cơ sở 
hạ tầng phi dân cư, bao gồm giao thông, sản xuất và các 
cơ sở tiện ích.

Các điều kiện kinh tế thay đổi có khả năng sẽ đóng vai 
trò quan trọng trong việc định hình ngành xây dựng vào 
năm 2025. Lãi suất thấp hơn và lạm phát giảm có thể 
giảm chi phí tài trợ dự án và khuyến khích đầu tư từ cả 
khu vực công và tư nhân vào xây dựng.
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